
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Vật lý đại cương 1

Địa điểm: 403 A1 Ngày thi: 4/3/2016 Ca thi:  5

1 1 66DCOT10160 NGUYỄN DUY ANH 66DCOT11

2 2 66DCOT10233 NGUYỄN NGỌC ANH 66DCOT11

3 3 66DCOT10029 LÊ VIẾT BẢO 66DCOT11

4 4 66DCOT10092 NGUYỄN MINH CHÂU 66DCOT11

5 5 66DCOT10115 TRẦN ĐỨC DUY 66DCOT11

6 6 66DCOT10075 BÙI HẢI ĐĂNG 66DCOT11

7 7 66DCOT10076 ĐỖ DUY ĐÔNG 66DCOT11

8 8 66DCOT10069 LÊ VIẾT HẢI 66DCOT11

9 9 66DCOT10099 NGUYỄN QUỐC HẢI 66DCOT11

10 10 66DCOT10135 PHÙNG VĂN HẢI 66DCOT11

11 11 66DCOT10058 LÊ TRUNG HIẾU 66DCOT11

12 12 66DCOT10096 PHẠM MINH HIẾU 66DCOT11

13 13 66DCOT10097 VŨ ĐÌNH HOÀNG 66DCOT11

14 14 66DCOT10041 PHẠM VĂN LỢI 66DCOT11

15 15 66DCOT10114 NGUYỄN THÀNH NGUYÊN 66DCOT11

16 16 66DCOT10016 NGUYỄN CHÍ TÀI 66DCOT11

17 17 66DCOT10039 PHÙNG THẾ TÀI 66DCOT11

18 18 66DCOT10049 PHẠM DUY THẮNG 66DCOT11

19 19 66DCOT10007 PHÙNG ĐÌNH TÚ 66DCOT11

20 20 66DCOT10153 ĐỖ TRUNG ANH 66DCOT12

21 21 66DCOT10121 NGUYỄN CƢỜNG ANH 66DCOT12

22 22 66DCOT10270 Trƣơng Tuấn  Anh 66DCOT12

23 23 66DCMX10192 ĐÀO THANH BÌNH 66DCOT12

24 24 66DCMX20458 TRẦN VĂN CHIẾN 66DCOT12

25 25 66DCOT10156 PHẠM VĂN CÔNG 66DCOT12

26 26 66DCOT30003 PHẠM QUỐC CƢỜNG 66DCOT12

27 27 66DCOT10169 VIÊN ĐÌNH CƢỜNG 66DCOT12

28 28 66DCOT10168 NGUYỄN VĂN DŨNG 66DCOT12

29 29 66DCOT30033 NGUYỄN MINH ĐỨC 66DCOT12

30 30 66DCOT10236 DƢƠNG VĂN HẢI 66DCOT12

Danh sách gồm 30 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƢỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 2)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 2 Môn thi: Vật lý đại cương 1

Địa điểm: 404 A1 Ngày thi: 4/3/2016 Ca thi:  5

1 1 66DCOT10089 PHẠM TRUNG HIẾU 66DCOT12

2 2 66DCOT10165 HOÀNG VĂN PHƯƠNG 66DCOT12

3 3 66DCOT10174 LÊ ANH QUÂN 66DCOT12

4 4 66DCOT10179 THIỀU ANH QUÂN 66DCOT12

5 5 66DCOT10172 TRẦN VĂN TIẾN 66DCOT12

6 6 66DCOT10219 PHẠM QUANG TRUNG 66DCOT12

7 7 66DCOT10242 NGUYỄN ĐÌNH  TRƯỞNG 66DCOT12

Danh sách gồm 07 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

HT thi: Viết

SBD Số đề Ngày sinh Lớp 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

Mã SV

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

        GV CHẤM THI 2

Số tờ ĐiểmTT Phách Họ và tên

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 2)

Ký nộp




